DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4275
	Hoàng Trọng Thuận
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4670
	Hoàng Thị Thúy Vinh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4673
	Phạm Đình Lâm
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4691
	Nguyễn Văn Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4693
	Nguyễn Thành Đạt
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4698
	Nguyễn Hùng Cường
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	4699
	Hồ Đức
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4701
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4702
	Lê Thị Thu Hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4703
	Hoàng Viết Phong
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4704
	Đặng Thị Hồng Hải
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4705
	Nguyễn Tiến Huy
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4706
	Đặng Thị Thu Vân
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	4707
	Trương Thị Thanh Nga
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	4708
	Đặng Thị Thu Thảo
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	4710
	Cao Xuân Hùng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4711
	Đào Xuân Nhật
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4712
	Nguyễn Thị Khánh Trinh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4713
	Lương Văn Tiến 
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4715
	Phạm Minh Chức
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4719
	Hoàng Quang Lịch
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4720
	Đinh Thị Huyền Trang
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	23
	4722
	Bùi Nguyễn Trà My
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4725
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Bắc Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	4738
	Vương Đình Sơn
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới, Quảng Bình  


